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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị.


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý xây dựng Nghị quyết
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2013/QH13; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14;
- Luật Hợp tác xã (viết tắt là HTX) năm 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;
- Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; 
- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp;
- Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;
- Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025”; 
- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030”; 
- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012;
- Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; 
- Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Sự cần thiết xây dựng Nghị quyết
- Tại điểm e khoản 2 mục IV Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2021 Thủ tướng Chính phủ quy định: “Căn cứ điều kiện của địa phương, chủ động xây dựng chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn quản lý”. Tại khoản 1 Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính quy định: HĐND tỉnh quy định cụ thể về mức chi nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể (thành viên, người lao động kinh tế tập thể) và mức chi cụ thể nội dung hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể.
- Tại điểm c khoản 1 điều 17 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP quy định: “UBND cấp tỉnh quyết định mức vốn điều lệ và phê duyệt điều chỉnh tăng, giảm mức vốn điều lệ của Quỹ hợp tác xã địa phương trong quá trình hoạt động theo đề nghị của Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh, ý kiến tham gia của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.
Do vậy, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương là cần thiết để làm căn xây dựng và ban hành chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển và hoạt động hiệu quả của khu vực KTTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích: Xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị nhằm làm căn cứ xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh hiệu quả.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với các quy định hiện hành để tạo khung pháp lý cho việc thực hiện Chương trình phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo tính khả thi cao trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển KTTT, HTX.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Nghị quyết đã được tập trung nghiên cứu, xây dựng; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và đã được tổng hợp hoàn thiện theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm có 04 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: Dự thảo Nghị quyết đề cập đến 03 nội dung chính, gồm:
1) Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị.
Đối tượng áp dụng: theo quy định tại điều 1 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2) Mức hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể; Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể.
3) Mức vốn điều lệ Quỹ Phát triển HTX tỉnh Quảng Trị: tối thiểu là 20 tỷ đồng (theo mức tối thiểu quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ) và nguồn vốn bố trí bổ sung từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: không
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh xin kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, NN&PTNT, TC;
- Lưu: VT, KTTuấn.
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